
だい12か　ぎょぎょうのあんぜん2、うみ

第12課　漁業の安全2、海

An toàn ngư nghiệp 2, biển

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 座礁 ざしょう Mắc cạn

2 沈没 ちんぼつ Chìm

3 衝突 しょうとつ Va chạm

4 転覆 てんぷく Lật

5 津波 つなみ Sóng thần

6 波 なみ Sóng

7 うねり うねり Sóng cuồn cuộn
Là cơn sóng lớn, khoảng cách giữa

hai đợt sóng dài.

8 凪 なぎ Trời yên biển lặng

Là trạng thái mặt biển phẳng lặng,

không có gió và sóng. Động từ là

「なぐ」.
凪
なぎ

の日
ひ

は作業
さぎょう

がしやすいです。
Công việc sẽ dễ thực hiện vào ngày

trời yên biển lặng.

9 時化 しけ Biển động
Là trạng thái biển động do gió và

mưa. Động từ là 「しける」.

10 強風 きょうふう Gió mạnh ＝風が強い（かぜが　つよい）

11 揺れる ゆれる Lắc lư 時化
しけ

で、船
ふね

が揺
ゆ

れています。 Thuyền đang lắc lư do biển động.

12 船酔い ふなよい Say tàu

Ví dụ câu
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13 漁港 ぎょこう Cảng cá

14 海 うみ Biển

15 陸 おか Bờ ＝陸（りく）

16 潮 しお Thủy triều

17 海水 かいすい Nước biển

18 沖 おき Ngoài khơi

19 沿岸 えんがん Bờ biển

20 海面 かいめん Mặt biển 海面
かいめん

を魚
さかな

が泳
およ

いでいます。 Cá đang bơi trên mặt biển.

21 海中 かいちゅう Dưới biển

22 海底 かいてい Đáy biển
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